
 

 

   
 

Màn hình thương mại HT11021CD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tình năng sản phẩm: 

 Hoạt động liên tục 24/7; 

 Hỗ trợ lắp dọc/ xoay ngang; 

 Hỗ trợ kết nối vòng lặp RS232 và điều khiển từ xa 

 Trang bị tính năng đầu vào thông minh, khi có tín hiệu đầu vào gắn vào màn hình , giúp đánh thức và chuyển 

nguồn đầu vào tương ứng; 

 Hỗ trợ máy tính tiêu chuẩn Intel OPS, thực hiện giao tiếp các tệp âm thanh, video và dữ liệu thông qua 

HDMI, USB và các dữ liệu kết nối khác; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Thông số sản phẩm 

 

 
Thông số kỹ thuật Loại Thông số 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tấm nền 

Kích thước LCD 110" 

Đèn nền LED 

Độ phân giải 3840 x 2160pixels 

Độ sáng 400cd/m²(typ.) 

Tỷ lệ tương phản 1200:1 (typ.) 

Tần số 60Hz 

Góc nhìn 178°(H)/178°(V) 

Thời gian sử dụng 50,000h 

Độ bảo hòa màu 69% 

Màu sắc 1.07B (8-bit + Hi-FRC) 

Chip Chip MSD3683 
 

 
 
 

Nguồn 

Votage Rate100-240V~,max 90-264V~50/60Hz 

Nguồn ( tối đa) ≤450W 

Chế độ chờ ＜0.5W 

Loa 2 x 10W(max) 

Đầu vào AC 100-240V 

Switch Rocker Switch 
 

 

Môi trường 

 

Nhiệt độ hoạt ộng 0℃～40℃ 

Nhiệt độ bảo quản -20℃～60℃ 

Độ ẩm lưu trữ 10%～90%RH không ngưng tụ 
 

 
 

 

 

 

Cỗng kết nối 

HDMI IN 1 

VGA IN 1 

AUDIO IN 1 

AV IN 1 

DVI IN 1 

USB2.0 1 

RS232 IN 1 

80PIN OPS JAE 1 

AUDIO OUT 1 

RS232 OUT 1 
 

 
 

OPS( tùy chọn） 

USB USB2.0 x 2;USB3.0 x 2 

LAN IN  1 

HDMI OUT 1 

LINE-OUT 1 

MIC-IN 1 



  

 

 

Thông số kỹ thuật Loại Thông số 
 

 
 
 
 

Cấu trúc 

Khối lượng tịnh TBD 

Trọng lượng riêng TBD 

Kích thước (W x H x D) 2477.1*1411.4*90mm 

Kích thước đóng gói(W x H x D) TBD 

Chất liệu vỏ Khung hợp kim nhôm + kim loại tấm đen 

Màu sắc Màu đen 

Chuẩn VESA 1000*400 

Ngôn ngữ OSD Chinese, English,… 

 

 

 

Phụ kiện 

Điều khiển từ xa 1 

Dây nguồn 1（1.5M） 

Hướng dẫn sử dụng 1 

Hướng dẫn nhanh 1（A5 folded） 

Pin 1 (pair） 

 

 

 


